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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SCT-CN 

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo QĐ 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
841/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 và 

Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 

26/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai 
về việc phê duyệt chương trình 

khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai giai đoạn 2016-2020. 

Đồng Nai, ngày      tháng 11 năm 2019 

  

             Kính gửi: 

- Các Sở: Tài chính; Lao động Thương binh 
và Xã hội; Khoa học - Công nghệ; Kế hoạch 
và Đầu tư; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tư 

pháp; Thông tin và Truyền thông; 
- Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai; 

- UBND các huyện, TP.Long Khánh và 
TP.Biên Hòa. 
 

 

Sở Công Thương nhận được Tờ trình số 53/TTr-KC&KC ngày 01/11/2019 
của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp về việc sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Đồng 
Nai và Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Đồng 

Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 841/QĐ-
UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt chương trình 

Khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020. 

Căn cứ Kế hoạch số 9809/KH-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc phê duyệt sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2020. Theo đó, bao gồm nội dung“Xây dựng 
mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp”, cụ thể: hỗ 

trợ 20 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát triển điện 
năng lượng mặt trời áp mái. Tiến độ thực hiện trong năm 2019 và 2020 với mức 

hỗ trợ 30% kinh phí nhưng không quá 70 triệu đồng/cơ sở. 

Tuy nhiên, nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất 

sạch hơn trong công nghiệp không có trong Chương trình khuyến công trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 841/QĐ-UBND ngày 22/3/2016.  

Do đó, nhằm đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ 

xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trong 
năm 2020 phù hợp với Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh 
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Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 
11/12/2018. 

Sở Công Thương dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 
841/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 và Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 

26/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 
Điều 1 Quyết định số 841/QĐ-UBND của UBND tỉnh” gửi lấy ý kiến các Sở 

ngành, địa phương và đơn vị liên quan.  

Đề nghị quý Sở ngành, địa phương, đơn vị cho ý kiến góp ý về Dự thảo  

Quyết định nêu trên và gửi về Sở Công Thương trước ngày 25/11/2019 để tổng 
hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

(Các đơn vị có thể truy cập vào Website của Sở Công Thương – chuyên 
mục Quản lý Công nghiệp – ATTP, để tải nội dung dự thảo Quyết định nêu trên, 

theo đường link sau: http://sct.dongnai.gov.vn/Pages/news.aspx?CatId=87)./. 

 
  

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- BLĐ sở; 
- Phòng KT/KTHT các huyện, TP; 
- P.KHTCTH; 
- Thanh tra Sở; 
- P.QLKTNL; 
- TTKC&TVPTCN; 
- Lưu VT, CN. 
(TLan/gopysuadoiQD 841-3395) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trí Phương 



 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2019 

         (DỰ THẢO) 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 
của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 3395/QĐ-UBND 
ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung tại Điều 1 Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 
của UBND tỉnh Đồng Nai 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của 

Chính phủ về khuyến công; 

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Chính 

phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ 
Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý 

kinh phí khuyến công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ 

Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT 
ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư  số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; 

Căn cứ Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 

của UBND tỉnh Đồng Nai về Ban hành Quy định mức chi cụ thể cho các hoạt 
động khuyến công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng 

Nai; 

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 

quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương 
trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết Định số 17/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Đồng Nai V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây 
dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án 

khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 
59/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai;
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Căn cứ Kế hoạch số 9809/KH-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của 
UBND tỉnh Đồng Nai V/v phê duyệt sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số......./TTr-

SCT ngày......./....../2019. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 
841/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt 

Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020, 
cụ thể như sau: 

“3. Nội dung chương trình: 

c) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; mô hình thí điểm về áp 

dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp nông thôn: 

- Hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn về chế biến nông - lâm nghiệp, 

chế biến thực phẩm; sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp hóa chất 
phục vụ nông nghiệp, nông thôn; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất sản phẩm, 

phụ tùng; lắp ráp và  sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử, 
tin học; chế biến nguyên liệu, đặc biệt là quy mô nhỏ tại các vùng nguyên liệu 

phân tán để cung cấp cho các cơ sở công nghiệp chế biến.  

- Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến vào các khâu sản 

xuất CN-TTCN, xử lý ô nhiễm môi trường.  

- Tổ chức hội thảo phổ biến công nghệ, kỹ thuật mới liên quan đến sản 

xuất công nghiệp nông thôn. 

- Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (phát triển điện năng lượng mặt trời áp 
mái phục vụ sản xuất công nghiệp nông thôn). 

Dự kiến kết quả đạt được: Hỗ trợ xây dựng 05 mô hình trình diễn kỹ thuật; 

hỗ trợ 43 cơ sở ứng dụng máy móc thiết bị  tiên tiến, tiến bộ  khoa học kỹ  thuật; 
tổ chức 10 cuộc hội thảo phổ biến công nghệ, kỹ thuật mới; 20 mô hình thí điểm 

về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 11, Điều 1 tại Quyết định số 3395/QĐ-

UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của 

UBND tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau: 

“11. Khoản 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

5. Kinh phí thực hiện 

a) Tổng kinh phí thực hiện 

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chương trình: 58.466 triệu đồng, trong đó: 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2485/TTr-SCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2485/TTr-SCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Nguồn kinh phí khuyến công địa phương: 32.299 triệu đồng, chiếm 
55,24%; 

- Nguồn kinh phí khuyến công quốc gia: 800 triệu đồng, chiếm 1,37%; 

- Nguồn kinh phí thu hút từ các doanh nghiệp công nghiệp, cơ sở CNNT 

(nguồn khác) là 25.367 triệu đồng, chiếm 43,39%. 

b) Kinh phí thực hiện Chương trình phân theo năm: 

ĐVT: Triệu đồng 

Năm 
Tổng kinh 

phí 
KCQG 

KCĐP 
Nguồn 
khác 

2016 7.498 0 4.225 3.273 

2017 7.944 200 4.263 3.481 

2018 10.884 0 5.817 5.067 

2019 12.957 300 7.912 4.745 

2020 19.183 300 10.082  8.801 

Cộng 58.466 800 32.299 25.367 

 

c) Kinh phí thực hiện phân theo nội dung hỗ trợ khuyến công 

- Kinh phí khuyến công địa phương: Dự kiến tổng kinh phí khuyến công 
địa phương thực hiện chương trình là 32.299 triệu đồng. Trong đó: 

+ Đào tạo nghề, truyền nghề là 3.724 triệu đồng. 

+ Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn là 2.449 

triệu đồng. 

+ Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; mô hình thí điểm về áp dụng sản 

xuất sạch hơn trong công nghiệp; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc 
tiên tiến là 11.714 triệu đồng. 

+ Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là 4.858 triệu đồng. 

+ Tư vấn, trợ gúp cơ sở công nghiệp nông thôn là 210 triệu đồng. 

+ Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến 

công là 3.806 triệu đồng. 

+ Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công 

nghiệp là 3.240 triệu đồng. 

+ Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công 

là 1.853 triệu đồng. 
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+ Kinh phí thực hiện đề án phát triển ngành nghề truyền thống là 95 triệu 
đồng.  

+ Kinh phí quản lý, giám sát Chương trình khuyến công là 350 triệu đồng. 

- Kinh phí khuyến công quốc gia: Dự kiến kinh phí khuyến công quốc gia 

thực hiện chương trình là 800 triệu đồng cho hoạt động hỗ trợ ứng dụng máy 
móc tiên tiến. 

d) Bố trí và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước: 

- Kinh phí thực hiện Chương trình do Sở Công Thương quản lý, tổ chức 

thực hiện theo quy định hiện hành. 

- Hàng năm, căn cứ Chương trình khuyến công được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, theo quy định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách cho công tác 
khuyến công, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch, phối hợp Sở Tài chính lập 

dự toán kinh phí thực hiện trình UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện. 
Đồng thời, xây dựng và đề  xuất trình Bộ Công Thương xem xét phê duyệt các 
đề án khuyến công quốc gia để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

- Kinh phí khuyến công phải sử dụng đúng mục đích, đúng nội dung, có 
hiệu quả. Trường hợp kinh phí khuyến công trong năm không sử dụng hết thì 

được xem xét chuyển sang năm sau để thực hiện theo quy định. 

- Kinh phí thực hiện các đề án phát triển ngành nghề TTCN truyền thống; 

đề án khuyến công tại các khu tái định cư; đề án phát triển cụm công nghiệp; đề 
án phát triển công nghiệp hỗ trợ; chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công 

nghiệp theo khối lượng công việc và nhiệm vụ được giao hàng năm Sở Công 
Thương thống nhất với Sở Tài chính trình UBND tỉnh cân đối bố trí giao dự toán 

hoặc bổ sung dự toán hàng năm.” 

Điều 3. Thay thế và bổ sung căn cứ Quyết định 

- Thay thế “Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của 
UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí 
khuyến công tỉnh Đồng Nai” bằng “Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11/ 

12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về Ban hành Quy định mức chi cụ thể cho 
các hoạt động khuyến công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công 

tỉnh Đồng Nai” tại phần căn cứ pháp lý của Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 
22/3/2016 của UBND tỉnh  Đồng Nai và Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 

26/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.  

 - Bổ sung “Quyết Định số 17/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Đồng Nai V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây 
dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án 

khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 
59/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai” tại 

phần căn cứ pháp lý của Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của 
UBND tỉnh  Đồng Nai và Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của 

UBND tỉnh Đồng Nai. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa thể thao và Du 
lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Đài Phát thanh - 

Truyền hình Đồng Nai và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; lãnh đạo 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia chương trình khuyến công chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

Các nội dung khác của Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 và 
Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai của 

UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 
- Cục Công Thương địa phương; 
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban KTNS-HĐND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
- Trung tâm Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
Trần Văn Vĩnh 
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